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Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, gi ng hoa hồng Vân Khôi (Rosa “Souvenir de la 

malmaison        ợc sử dụng làm vật liệu cho kĩ thuật nu i c y m    ết quả cho th y,   t 

thân cây hoa hồng Vân  h i   ợc khử trùng bề mặt bằng cồn 70% trong 10 phút, xử lí tiếp 

trong dung dịch Gia-ven 5% trong 10 phút cho tỉ lệ mẫu sạch s ng  ạt   ,    Đ    c  ịnh 

  ợc c ng thức m i tr ờng MS, 30 g/L saccarozơ,   g/L agar, có bổ sung 1,0 mg/L BAP là 

phù hợp nh t  ể bật chồi từ mắt ngủ ở hoa hồng. M i tr ờng t ơng tự nh ng bổ sung BAP 

2,0 mg/L là thích hợp cho nhân nhanh chồi in vitro, s  chồi trung bình/mẫu  ạt  ,  v i chiều 

cao trung bình chồi là 4,7 (cm) sau 5 tuần nuôi c y  Tiếp theo,      c  ịnh   ợc c ng thức 

m i tr ờng   M  c  bổ sung NAA 0,75 mg/L thích hợp cho tạo rễ in vitro v i tỉ lệ hình 

thành rễ cao nh t  ạt 75,0%. Cây con   ợc trồng trên giá thể hỗn hợp TS 1 cho tỉ lệ s ng sót cao 

nh t  ạt   ,   sau   tuần rèn luyện.  

Từ khóa: C y m , hoa hồng,  ĩ thuật, nhân gi ng, Vân  h i  

1.   Mở đầu 

Hoa hồng là một trong những loại hoa th ơng mại quan trọng của ngành công nghiệp hoa thế 

gi i [1]. Hoa hồng   ợc yêu thích do có nhiều hình d ng,  ích th  c, màu sắc  h c nhau  Đặc biệt 

hoa còn c  mùi thơm, nên hoa hồng còn   ợc trồng  ể sản xu t các loại tinh dầu, vitamin C,  ây 

chính là lí do mà hoa hồng   ợc mệnh danh “nữ hoàng  của các loài hoa [2]  Trong s    , hoa 

hồng Vân Khôi (Rosa “Souvenir De la Malmaison”   à gi ng hồng cổ của  h p, c   ặc  iểm 

bông to màu hồng ph n, mùi thơm dễ chịu. Đây   ợc  em  à dòng hồng bụi hiếm,   ợc r t nhiều 

ng ời yêu chuộng. Cây hoa hồng th ờng   ợc nhân gi ng vô tính bằng c c ph ơng ph p nh  

giâm hom, chiết và gh p  Tuy nhiên, c c ph ơng ph p này th ờng  òi h i thời gian và c ng  ao 

 ộng trong  hi hiệu quả thành c ng  h ng cao,  ặc biệt  à   i v i các gi ng hồng ngoại nhập. 

Hơn nữa, cây gi ng   ợc nhân lên bằng ph ơng ph p truyền th ng cũng th ờng xuyên bị nhiễm 

bệnh, từ    ảnh h ởng t i sản   ợng và ch t   ợng hoa [3].  

Nuôi c y mô thực vật là  ĩ thuật      ợc sử dụng r t rộng rãi trong nông nghiệp hiện  ại, là 

công cụ tiềm năng giúp nhân nhanh và hiệu quả   i v i nhiều loại thực vật. Ở Việt Nam,    c  

một s  công b  nhân gi ng thành công cây hoa hồng cổ Sa Pa bằng ph ơng ph p nu i c y mô [4], 

nhân gi ng và cảm ứng ra hoa trong  ng nghiệm ở cây hồng cơm [5], cây hồng tỉ muội [6]  Đến 

nay ch a c  b t kì công b  nào   ợc thực hiện trên   i t ợng cây hoa hồng Vân Khôi.  
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2.   Nội dung nghiên cứu 

2.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu  

* Vật liệu 

Cây hoa hồng Vân  h i 1 năm tuổi thu thập tại huyện Mộc Châu, tỉnh  ơn La   ợc trồng tại 

V ờn Thực nghiệm Sinh học, Khoa Sinh - Kĩ thuật N ng nghiệp, Đại học    phạm Hà Nội 2. 

Giá thể   t   ợc cung c p bởi hãng Klasmann-Dei mann (Đức). 

* Phương pháp nghiên cứu  

- Tạo vật liệu khởi đầu in vitro:  

Sử dụng   t thân (dài 2-3 cm chứa mắt ngủ   ể khử trùng bề mặt bằng cách rửa sạch d  i vòi 

n  c chảy, sau     ắc trong cồn 70% trong 2,5 - 5,0 - 10 phút kết hợp v i xử lí bằng dung dịch 

Gia-ven 5% trong 5 - 10 - 15 phút. Rửa lại bằng n  c c t khử trùng 2 - 3 lần. Mẫu   ợc c y lên 

m i tr ờng Murashige và Skoog (MS) có bổ sung 30 g/L saccarozơ,   g/L agar. Theo dõi tỉ lệ 

mẫu sạch, mẫu nhiễm sau 2 tuần nuôi c y. 

- Tái sinh và nhân nhanh chồi in vitro:  

Tái sinh chồi in vitro: nuôi c y   t thân (dài 2 - 3 cm chứa mắt ngủ    ợc khử trùng bề mặt 

trên m i tr ờng MS [7] có bổ sung 30 g/L saccarozơ,   g/L agar, bổ sung 6-benzylaminopurine 

(BAP) nồng  ộ khác nhau, kí hiệu SI 1 ÷  ; t ơng ứng v i các nồng  ộ 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 -

1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 mg/L Theo d i và   c  ịnh các chỉ tiêu, bao gồm s  chồi trung bình mẫu, 

chiều cao chồi trung bình (cm  và s  lá trung bình/chồi sau 5 tuần nuôi c y. 

 Nhân nhanh chồi in vitro:  

Sử dụng chồi m i tái sinh cắt thành c c  oạn dài 2 cm (chứa mắt ngủ   ặt trên m i tr ờng 

M  chứa    g/L saccarozơ,  ,  g/L agar, bổ sung BAP riêng lẻ (0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 g/L) hoặc kết 

hợp v i α-naphthalene acetic acid (NAA) 0,25 - 0,5 (mg/L), kí hiệu c c c ng thức từ  M1-1   

Theo d i và   c  ịnh các chỉ tiêu bao gồm s  chồi trung bình mẫu, chiều cao chồi trung bình (cm  

và s  lá trung bình chồi sau 5 tuần nuôi c y. 

- Tạo cây in vitro hoàn chỉnh:  

Chồi in vitro có chiều cao 2 -   cm   ợc nuôi c y trên m i tr ờng ½ MS, 30 g/L saccarozơ, 

7 g/L agar và N   ở c c nồng  ộ   - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 (mg/L). X c  ịnh các chỉ tiêu: tỉ lệ ra 

rễ trung bình (  , s  rễ trung bình chồi, chiều dài rễ trung bình (cm  sau   tuần nuôi c y. 

- Rèn luyện cây in vitro thích nghi môi trường tự nhiên:  

Cây con in vitro có chiều cao 3 - 4 cm, có 3 - 5 rễ   ợc sử dụng  ể  ơm vào gi  thể bên 

ngoài gồm: T 1+  t (1:1), TS1, TS1 + phân chuồng ủ hoại (1:1)   Theo d i và   c  ịnh tỉ lệ s ng 

sót (%) sau 2 tuần thí nghiệm. 

- Phân tích thống kê:  

S  liệu thực nghiệm   ợc xử lí theo các tham s  th ng kê và kiểm tra sự sai khác giữa giá trị 

trung bình bằng ph ơng pháp LSD của Fisher trên phần mềm Excel 2010 [8]. S  liệu thể hiện 

trong bảng là giá trị trung bình ±  ộ lệch chuẩn, trong cùng một cột, các chữ theo sau khác nhau 

a, b, c… thể hiện sự sai  h c c  ý nghĩa th ng kê v i α = 0,05. 

2.2. Kết quả và thảo luận 

        ế   uả  ạ  nguồn vật liệu khởi đầu 

 Kết quả cho th y khử trùng bề mặt bằng cồn 70% và dung dịch javel 5% là có hiệu quả, 

phụ thuộc vào thời gian xử lí  Trong    c ng thức cho hiệu quả khử trùng t t nh t là xử lí bằng 

cồn trong 1  phút, sau     ử lí bằng dung dịch Ja-ven 5% trong 10 phút cho tỉ lệ mẫu sạch s ng 

cao nh t  ạt 79,0% (kết quả thể hiện ở Bảng 1).  
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Bảng 1. Kết quả tạo vật liệu khởi đầu từ đốt thân cho nuôi cấy in vitro 

Công thức 

Thời gian xử lí (phút) 

Tỉ lệ mẫu 

nhiễm (%) 

Tỉ lệ mẫu không nhiễm (%) 

Cồn 70%  
Gia-ven 

5%  Mẫu chết Mẫu sống 

I1 

2,5 

5 75,0
a
 0,0

b
 21,0

e
 

I2 10 67,0
ab

 11,0
ab

 32,0
de

 

I3 15 53,0
bc

 8,0
ab

 46,0
cd

 

I4 

5,0 

5 77,0
a
 17,0

ab
 22,0

e
 

I5 10 33,0
cde

 26,0
ab

 66,0
abc

 

I6 15 24,0
de

 22,0
ab

 75,0
ab

 

I7 

10,0 

5 45,0
cd

 22,0
ab

 54,0
ab

 

I8 10 20,0
e
 22,0

ab
 79,0

a
 

I9 15 28,0
de

 41,0
a
 71,0

ab
 

LSD0,05 19,0 30,0 19,0 

        ế   uả  ái  inh và nh n nh nh chồi in vitro 

*  ết quả tái sinh chồi in vitro 

BAP là loại cytokinin thích hợp nh t  ể kích thích sự hình thành chồi [9], vì vậy, trong 

nghiên cứu này, các mẫu sạch chứa mắt ngủ   ợc nuôi c y  ên m i tr ờng MS có bổ sung     

nhằm thúc  ẩy qu  trình ph t sinh chồi   ết quả cho th y bổ sung BAP giúp kéo dài chồi,     anh 

non (Hình 1   Đ ng chú ý, trong m i tr ờng chứa B  , c c chỉ tiêu về s  chồi trung bình mẫu, 

chiều cao trung bình chồi và s  lá trung bình/chồi cũng   ợc cải thiện một c ch c  ý nghĩa, trong 

   m i tr ờng chứa BAP 1,0 mg/L là thích hợp nh t so v i c c c ng thức còn  ại, cụ thể các chỉ 

tiêu s  chồi trung bình/mẫu, chiều cao chồi trung bình và s  lá trung bình/chồi lần   ợt là 2,75; 

2,32 và 3,50. 

Bảng 2. Tái sinh chồi in vitro từ đốt thân hoa hồng Vân Khôi sau 5 tuần nuôi cấy 

Công thức 
BAP 

(mg/L)
 

Số chồi/mẫu Chiều cao chồi 

trung bình (cm) 

Số lá trung 

bình/chồi 

SI1 0,25 1,50
b
 1,45

c
 3,75

ab
 

SI2 0,5 2,25
ab

 1,37
c
 2,62

b
 

SI3 0,75 2,50
ab

 2,60
ab

 3,50
ab

 

SI4 1,0 2,75
a
 2,32

b
 3,37

ab
 

SI5 1,25 1,75
ab

 2,82
a
 4,00

a
 

SI6 1,5 1,50
b
 2,70

a
 4,00

a
 

SI7 1,75 1,75
ab

 1,27
c
 4,25

a
 

SI8 2,0 1,50
b
 1,25

c
 2,75

b
 

LSD0.05 0,98 0,33 1,11 
* 
Môi trường MS, 30 g/L saccarozơ, 7,0 g/L agar (pH 5,8) 
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Hình 1. Tái sinh chồi in vitro từ đốt thân cây hoa hồng Vân Khôi sau 5 tuần nuôi cấy 

a. Hoa hồng Vân Khôi, b-i: Tương ứng với các công thức bổ sung BAP từ 0,25-2,00 (mg/L) 

 với bước nhảy nồng độ là 0,25 

*  ết quả nhân nhanh chồi in vitro 

Bảng 3. Nhân nhanh chồi hoa hồng Vân Khôi in vitro sau 5 tuần nuôi cấy 

 

Công thức 

Thành phần bổ sung Số chồi/mẫu Chiều cao 

chồi (cm) 

Số lá/chồi 

 
BAP 

(mg/L) 

NAA 

(mg/L) 

SM1 0,5 0 1,80
c
 2,94

c
 6,00

a
 

SM2 1,0 0 1,80
c
 2,76

c
 3,40

bc
 

SM3 1,5 0 3,80
b
 3,58

b
 3,80

b
 

SM4 2,0 0 6,00
a
 4,70

a
 3,60

b
 

SM5 0,5 0,025 4,40
b
 1,76

d
 2,00

de
 

SM6 1,0 0,025 1,00
c
 1,60

de
 2,20

cde
 

SM7 1,5 0,025 1,00
c
 1,38

ef
 2,20

cde
 

SM8 2,0 0,025 1,60
c
 0,92

g
 3,00

bcd
 

SM9 0,5 0,05 1,20
c
 1,44

ef
 1,80

de
 

SM10 1,0 0,05 2,00
c
 1,26

f
 1,80

de
 

SM11 1,5 0,05 1,40
c
 0,94

g
 1,60

e
 

SM12 2,0 0,05 1,40
c
 0,44

h
 2,00

de
 

LSD0,05 1,05 0,26 1,16 
* 
Môi trường MS chứa 30 g/L saccarozơ; 7,0 g/L agar (pH 5,8) 
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M i tr ờng chứa BAP riêng lẻ và BAP kết hợp NAA ảnh h ởng rõ rệt  ến quá trình nhân 

nhanh chồi in vitro của hoa hồng Vân Khôi. Kết quả cho th y c ng thức  M , m i tr ờng MS 

chứa BAP 2,0 mg/L là thích hợp nh t cho nhân nhanh chồi in vitro, s  chồi trung bình mẫu  ạt 6,0 

(chồi) v i chiều cao chồi trung bình  ạt  ,   (cm  ( ảng  , Hình  d   Trong  hi   , m i tr ờng 

BAP 1,5 mg/L (SM3) hoặc BAP 0,5 mg/L kết hợp NAA 0,025 mg/L (SM5) cho tỉ  ệ s  chồi trung 

bình, chiều cao trung bình chồi và s  lá trung bình/chồi bình mẫu t ơng   i gi ng nhau,  ần   ợt 

 à  ,   và  ,   ( ảng  , Hình  c và  e   Mặt  h c,      c  ịnh   ợc c ng thức  M1, bổ sung 

BAP 0,5 (mg/L), phù hợp nh t  ể tạo lá trên chồi tái sinh (s     trung bình chồi  ạt  ,    ( ảng  , 

Hình  a    ết quả này   ợc giải thích do sự hình thành và nhân nhanh chồi in vitro      ợc chứng 

mình  à phụ thuộc vào m i tr ờng chứa cytokinin khác nhau [10]  Nghiên cứu tr  c  ây cũng    

ghi nhận cyto inin giúp ph  ngủ của chồi bên và tỉ lệ bật chồi in vitro ở cây R. hybrid [11].  

 

 
Hình 2. Kết quả nhân nhanh chồi in vitro của hoa hồng Vân Khôi 

a-d: Mẫu nuôi cấy trên môi trường BAP 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 (mg/L). e-h: Mẫu nuôi cấy trên 

môi trường BAP 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 (mg/L) + NAA 0,025 (mg/L) i-l: Mẫu nuôi cấy trên môi 

trường BAP 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 (mg/L) + NAA 0,5 (mg/L). 

        ế   uả đánh giá  hả n ng     ễ - tạo cây in vitro hoàn chỉnh 

Sự ra rễ của chồi hoa hồng in vitro th ờng   ợc cảm ứng bởi ch t  iều hòa thuộc nhóm 

auxin. Các ch t  iều hòa này có thể kích hoạt sự hình thành phức hệ t c  ộng trực tiếp lên ARN 

mã hóa cho các enzym hình thành rễ  Trong nghiên cứu này, N        ợc sử dụng  ể  ích thích 

 hả năng ra rễ, tạo cây in vitro hoàn chỉnh  Theo d i sau   tuần nu i c y    chỉ ra rằng qu  trình 

ra rễ của chồi hoa hồng Vân Khôi in vitro phụ thuộc vào nồng  ộ N     ợc bổ sung trong m i 

tr ờng nuôi c y (Bảng  , Hình     Cụ thể, tỉ lệ ra rễ dao  ộng từ 0-75 (%), tỉ  ệ thuận v i nồng  ộ 

NAA, cao nh t ở công thức R4 (NAA 0,75 mg/L  ( ảng  , Hình  c   Tuy nhiên,  hi nồng  ộ 

NAA 1,0 mg/L    gây  ìm hảm  hả năng ra rễ, (  ,      Theo   ,  hả năng ra rễ tạo cây nu i 

c y m  hoàn chỉnh  ạt t t nh t ở c ng thức   , s  rễ/chồi và chiều dài rễ là t t hơn so v i các 

công thức còn lại, lần   ợt  ,   và  ,   (cm  ( ảng  , Hình  c    
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Bảng 4. Kết quả ra rễ - tạo cây in vitro hoàn chỉnh sau 2 tuần nuôi cấy 

Công thức 

 

NAA
*
 (mg/L) Tỉ lệ ra rễ (%) Số rễ/chồi Chiều dài rễ 

(cm) 

R1 0,00 0,00
e
 0,00

d
 0,00

d
 

R2 0,25 46,33
d
 2,75

bc
 3,20

c
 

R3 0,50 56,66
c
 4,00

b
 3,87

b
 

R4 0,75 75,00
a
 8,00

a
 4,82

a
 

R5 1,00 64,33
b
 2,25

c
 2,85

c
 

LSD0,05 1,81 1,31 0,63 
* 
Môi trường ½ MS chứa 30 g/L saccarozơ; 7,0 g/L agar (pH 5,8) 

 

 

Hình 3. Kết quả ra rễ - tạo cây hoa hồng in vitro hoàn chỉnh 0,25; 0,50; 0,75 và 1,00 (mg/L) 

a, b, c, d t ơng ứng v i các công thức bổ sung NAA 

 

        ế   uả   n  u ện cây in vitro thích nghi với điều kiện tự nhiên 

Việc rèn luyện cây hoa hồng c y m   à  h   hăn do sự m t n  c nhanh, nhạy cảm v i  ộ ẩm 

của chúng. Trong nghiên cứu này, cây in vitro hoàn chỉnh   ợc rửa sạch thạch và  ơm vào c c gi  

thể T 1+  t (1:1), TS1 + phân chuồng ủ hoại (1:1), TS 1. Tỉ lệ s ng (   của cây nu i c y m   ử 

 ý trên   c ng thức sau   tuần thí nghiệm t ơng   i th p, lần   ợt là 35,5; 68,4 và 43,2 (%) (Hình 4).  

 
Hình 4. Kết quả rèn luyện cây hoa hồng in vitro thích nghi với điều kiện tự nhiên  

a, b, c tương ứng với các giá thể: TS1+đất (1:1), TS1, TS1 + phân chuồng ủ hoại (1:1) 



Nhân giống cây hoa hồng vân khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison”) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô 

 

139 

 

3.   Kết luận 

Đ t thân cây hoa hồng Vân  h i   ợc khử trùng bề mặt bằng cồn 70% trong 10 phút, xử lí 

tiếp trong dung dịch javel 5% trong 10 phút cho tỉ lệ mẫu sạch s ng  ạt 79,0
 
(    M i tr ờng MS, 

30 g/L saccarozơ,   g/L agar, có bổ sung BAP là phù hợp  ể bật chồi từ mắt ngủ ở hoa hồng, 

trong    nồng  ộ BAP thích hợp nh t là 1,0 mg/L nh t. M i tr ờng t ơng tự nh ng bổ sung BAP 

2,0 mg/L là thích hợp cho nhân nhanh chồi in vitro, cho s  chồi trung bình/mẫu  ạt 6,0; chiều cao 

chồi trung bình là 4,70 (cm) sau 5 tuần nuôi c y. M i tr ờng ½ MS, 30 g/L saccarozơ,   g/L agar, 

bổ sung NAA (0,75 mg/L) thích hợp cho tạo rễ in vitro, tỉ lệ hình thành rễ cao nh t,  ạt 75,0%. 

Cây con   ợc trồng trên giá thể hỗn hợp TS1 cho tỉ lệ s ng sót cao nh t 68,4 (%) sau 2 tuần rèn luyện.  
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ABSTRACT 

 

Propagation of Rosa “souvenir de la malmaison” by tissue culture techniques 
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In this study, stem segments of rose were used as explants. The results showed that nodal 

stems were surface disinfected by immersing 70% etanol in 10 minutes, then treating in 5% javel 

solution, the rate of living-disinfected explants reached 79.0%. The medium for in vitro 

generating shoot from domacy buds of stem was MS, 30 g/L sucrose, 7 g/L agar and added 1.0 

mg/L BAP. The same medium being added 2.0 mg/L BAP was suitable for shoot multiplication, 

in which the average shoot number per explant, the average length of shoot were 6.0 and 4.70 

(cm), respectively. The ½ MS, 30 g/L sucrose, 7 g/L agar and supplemented 0.75 mg/L NAA was 

effective for in vitro root formation, the rooting percent of microshoots reached 75.0%. In vitro 

plantlets were acclimatized by growing in TS1 mixture substrate which had the highest survival 

rate (68.4%) after 2 weeks hardening. 

Keywords: Tissue culture, rose, technique, micropropagation, Van Khoi. 

 


